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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.  

 Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được 

sử dụng để bảo vệ một học vị nào khác.  

 Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông 

tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. 

 

 Tác giả 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy Hà 
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LỜI CẢM ƠN 
 

Sau thời gian 2 năm học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, tôi 

đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn, và sự giúp 

đỡ tạo điều kiện của các tổ chức cơ quan và cá nhân nơi thực hiện đề tài để 

hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học. 

Nhân dịp hoàn thành bản luận văn, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu 

sắc tới: 

Xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo T.S. Phan Thị 

Thu Hằng, cô đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong quá trình nghiên cứu và 

hoàn thiện luận văn. 

Xin chân thành cảm ơn Phòng Quản lý đào tạo sau đại học , Khoa khoa 

học môi trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện tốt 

nhất để tôi học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới UBND huyện Bắc Quang, UBND 

thị trấn Việt Quang, Chi cục thống kê huyện Bắc Quang đã giúp đỡ và tạo điều 

kiện cho tôi tiến hành nghiên cứu. 

Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình Bà. Hoàng Thị Nghị đã tạo điều kiện 

và giúp đỡ cho tôi trong thời gian tiến hành thực hiện thí nghiệm đề tài. 

Tôi xin  chân thành gửi lời cảm ơn tới các hộ nông dân tại địa phương: Tổ 

9, tổ 13, tổ 14 (thị trấn Việt Quang), các thôn (Thanh Bình, Tân Sơn, Cầu thủy, 

Cầu ham) đã nhiệt tình giúp đỡ và hợp tác với tôi trong quá trình nghiên cứu 

đề tài. 

Cuối cùng, tôi xin gửi tấm lòng ân tình và biết ơn tới gia đình tôi, gia đình 

đã thực sự là nguồn động viên lớn lao để tôi hoàn thành luận văn. 

 Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9  năm 2016 

Tác giả 

 

 

Hoàng Thị Thúy Hà 
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AND  : Axit đêoxiribonucleic 

ARN : Axít ribonucleic 

BVTV : Bảo vệ thực vật 

CT : Công thức 

Cu : Đồng 

ĐC :Đối chứng 

FAO : Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc 

Fe : Sắt 

NN & PTNT : Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 

NO2
- : Nitrit 

NO3
-  : Nitrat  

Pb : Chì 

RAT : Rau an toàn 

TCCP : Tiêu chuẩn cho phép 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCQĐ   : Tiêu chuẩn quy định  

UBND : Ủy ban nhân dân 

VietGAP :  Vietnamese Good Agricultural Practices 

WHO  :Tổ chức Y tế Thế giới 

Zn : Kẽm 

 

   

 

 

 



 

 

vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG 
 

Bảng 1.1: Giá trị dinh dưỡng của cây rau và cây ngũ cốc (tính trong 100g trọng lượng 

tươi)  ........................................................................................................... 5 

Bảng 1.2: Thành phần chất dinh dưỡng trong 100g rau ở một số loại rau ................. 7 

Bảng 1.3: Ngưỡng giới hạn hàm lượng NO-
3 trong rau tươi của FAO, 1993 .................. 20 

Bảng 1.4: Ngưỡng giới hạn hàm lượng NO-
3 trong rau của Bộ Y tế ........................ 20 

Bảng 1.5: Tình hình sản xuất rau ở một số nước Châu Á năm 2012 ........................ 23 

Bảng 1.6: Tình hình sản xuất rau ở Việt Nam .......................................................... 25 

Bảng 2.1: Một số tính chất của đất thí nghiệm (trước khi thí nghiệm) ..................... 32 

Bảng 2.2: Hàm lượng Nitrat đo được trong thời gian thí nghiệm............................. 32 

Bảng 3.1: Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính  của huyện Bắc 

Quang năm 2015 ...................................................................................... 38 

Bảng 3.2: Những loại rau được trồng phổ biến tại huyện Bắc Quang ...................... 39 

Bảng 3.3: Tình hình sử dụng phân bón cho một số loại rau trên địa bàn huyện Bắc 

Quang ....................................................................................................... 41 

Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng phân bón N cho rau của các hộ nông dân ở huyện Bắc 

Quang – tỉnh Hà Giàng ............................................................................ 42 

Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV cho một số loại rau .............................. 43 

Bảng 3.6: Nguồn nước tưới cho rau tại địa bàn nghiên cứu ..................................... 44 

Bảng 3.7: Ảnh hưởng của các mức bón đạm ure đến năng suất cải xanh ................ 45 

Bảng 3.8: Ảnh hưởng của các mức đạm bón đến sự tồn dư NO3
-  trong rau cải xanh ..... 47 

Bảng 3.9. Tương quan giữa NO3
- trong đất và trong rau cải canh ............................ 50 

Bảng 3.10: Ảnh hưởng của các loại  đạm bón đến năng suất của  rau cải xanh ....... 52 

Bảng 3.11: Ảnh hưởng của các loại đạm bón đến sự tồn dư NO3
- trong rau cải canh ..... 54 

Bảng 3.12: Tương quan giữa NO3
- trong đất và trong rau cải xanh ......................... 57 

Bảng 3.13: Ảnh hưởng của thời gian bón đạm lần cuối đến tồn dư hàm lượng NO3
- 

trong rau cải xanh (Thí nghiệm với phân ure) ......................................... 59 

Bảng 3.14: Ảnh hưởng của thời gian bón đạm lần cuối đến tồn dư hàm lượng NO3
- 

trong rau cải xanh (Thí nghiệm với phân NPK) ...................................... 61 

Bảng 3.15: Ảnh hưởng của thời gian bón đạm lần cuối đến tồn dư hàm lượng NO3
- 

trong rau cải xanh .................................................................................... 63 



 

 

vii 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

Hình 3.1: Tình hình sản xuất rau ở huyện Bắc Quang .................................... 40 

Hình 3.2: Nguồn nước tưới cho rau tại huyện Bắc Quang ............................. 44 

Hình 3.3. Mỗi tương quan giữa năng suất với liều lượng đạm ure  bón khác 

nhau (Đất phù sa) ............................................................................ 46 

Hình 3.4. Mỗi tương quan giữa năng suất với liều lượng đạm ure  bón khác 

nhau (Đất vườn) .............................................................................. 47 

Hình 3.5: Mức tồn dư lượng nitrat trong lá và thân trong cây cải xanh trên đất 

phù sa .............................................................................................. 49 

Hình 3.6: Mức tồn dư lượng nitrat trong lá và thân trong cây cải xanh  trên 

đất vườn .......................................................................................... 50 

Hình 3.7: Tương quan giữa hàm lượng NO3
- trong đất và NO3

-  trong rau cải 

xanh trồng trên đất phù sa ............................................................... 51 

Hình 3.8: Tương quan giữa hàm lượng NO3
- trong đất và NO3

-  trong rau cải 

xanh trồng trên đất vườn ................................................................. 52 

Hình 3.9: Mỗi tương quan giữa năng suất với loại phân  bón khác nhau (Đất 

phù sa) ............................................................................................. 53 

Hình 3.10: Mỗi tương quan giữa năng suất với loại phân  bón khác nhau (Đất 

vườn) ............................................................................................... 54 

Hình 3.11: Hàm lượng nitrat trong thân rau cải xanh và lá rau cải xanh trồng 

trên đất phù sa ................................................................................. 55 

Hình 3.12: Hàm lượng nitrat trong thân rau cải xanh và lá rau cải xanh trồng 

trên đất vườn ................................................................................... 56 

Hình 3.13: Tương quan giữa hàm lượng NO3
- trong đất và NO3

-  trong rau cải 

xanh trồng trên đất phù sa ............................................................... 57 

Hình 3.14. Tương quan giữa hàm lượng NO3
- trong đất và NO3

- trong rau cải 

xanh trồng trên đất vườn ................................................................. 58 



 

 

viii 

Hình 3.15: Ảnh hưởng của thời gian bón đạm urê lần cuối đến tồn dư  hàm 

lượng NO3
- trong rau cải xanh trồng trên đất vườn ........................ 60 

Hình 3.16: Ảnh hưởng của thời gian bón đạm urê lần cuối đến tồn dư  hàm 

lượng NO3
- trong rau cải xanh trồng trên đất vườn ........................ 60 

Hình 3.17: Ảnh hưởng của thời gian bón phân tổng hợp NPK lần cuối  đến tồn 

dư hàm lượng NO3
- trong rau cải xanh trồng trên đất phù sa ......... 61 

Hình 3.18: Ảnh hưởng của thời gian bón phân tổng hợp NPK lần cuối  đến tồn 

dư hàm lượng NO3
- trong rau cải xanh trồng trên đất vườn ........... 62 

Hình 3.19: Ảnh hưởng của thời gian bón phân hỗn hợp (50% ure + 50% NPK) 

lần cuối đến tồn dư hàm lượng NO3
- trong rau cải xanh trồng trên đất 

phù sa .............................................................................................. 64 

Hình 3.20: Ảnh hưởng của thời gian bón phân hỗn hợp (50% ure + 50% 

NPK) lần cuối đến tồn dư hàm lượng NO3
- trong rau cải xanh 

trồng trên đất vườn ................................................................. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


